
STT Đơn vị kinh doanh vận tải
Biển kiểm 

soát
Loại Phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1 Công ty TNHH MTV Hùng Vũ 60C24114 Container 123CT/2023 08/03/2023 08/03/2030

2 60C34368 Container 121CT/2023 08/03/2023 08/03/2030

3 60C19300 Container 125CT/2023 08/03/2023 08/03/2030

4 60C34257 Container 120CT/2023 08/03/2023 08/03/2030

5 60C30532 Tải 969/2023 08/03/2023 08/03/2030

6 60H21495 Tải 060ĐK/2025 03/02/2025 03/02/2032

7
Công ty TNHH MTV Dịch vụ du 

lịch Huy Tuấn
60H30177 Hợp đồng HĐ7525001832 27/06/2025 31/12/2030

8
Công ty CP Vận tải và Dịch vụ 

911 Group Future
60H22095 Taxi 259TX/2025 10/03/2025 10/03/2027

9 60H22012 Taxi 262TX/2025 10/03/2025 10/03/2027

10 60H22545 Taxi 412TX/2025 26/03/2025 26/03/2027

11 60H22152 Taxi 385TX/2025 18/03/2025 18/03/2027

12 60H22063 Taxi 419TX/2025 26/03/2025 26/03/2027

13 60H22122 Tải 409TX/2025 26/03/2025 26/03/2027

14 60H22883 Tải 265TX/2025 10/03/2025 10/03/2027

15 60H22513 Taxi 373TX/2025 18/03/2025 18/03/2027

16 60H29554 Taxi X7525001038 23/05/2025 23/05/2027

17 60H22295 Taxi 414TX/2025 26/03/2025 26/03/2027

18 60H34328 Taxi TX7525080643 16/09/2025 16/09/2027

19 60H22455 Taxi 446TX/2025 27/03/2025 27/03/2027

20
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Bình
72H01958 Tải XT7525004272ĐK 05/06/2025 05/06/2029

21 72H01996 Tải XT7525004162ĐK 02/06/2025 02/06/2029

22 72H01961 Tải XT7525003767ĐK 19/05/2025 19/05/2029

23 72C12515 Tải XT7526006679 14/05/2026 14/05/2030

24
Hợp tác xã Nông nghiệp Thương 

mại dịch vụ Mã Đà
60H21310 Tải 715/2025 14/02/2025 14/02/2027

25 Hợp tác xã Vận tải Cường Thuận 51G73381 Hợp đồng 1302HĐ/2024 05/08/2024 05/08/2029

26 61B03082 Hợp đồng HĐ7525001594 04/06/2025 04/06/2030

27 60H17387 Hợp đồng 1264HĐ/2024 01/08/2024 01/08/2029

28 60H10239 Tải 157/2025 08/01/2025 08/01/2030

29
Công ty TNHH Thương mại dịch 

vụ vận tải Phương Ngọc Linh
60C36440 Tải XT7525084098 11/11/2025 11/11/2032

30 60H12096 Tải XT7525082456 10/10/2025 10/10/2032

31 60F00996 Tải XT7525082455 10/10/2025 10/10/2032

32 60H34056 Tải XT7525081042 22/09/2025 22/09/2032

33 60H30326 Tải XT7525005781 17/07/2025 17/07/2032

34 60H08353 Tải 3588/2024 21/06/2024 21/06/2031

35 60C49783 Tải XT7525084099 11/111/2025 11/11/2032

36
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Trường An
60H33894 Tải XT7525080571 15/09/2025 15/09/2028
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37 60C34833 Tải 2854/2024 28/05/2024 28/05/2027

38
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành 

Phát
60C51312 Tải 1551/2024 01/04/2024 01/04/2026

39 60F01436 Hợp đồng 752HĐ/2023 21/04/2023 21/04/2028

40
Công ty TNHH Thương mại dịch 

vụ vận tải Đa Phương
60C30298 Container 0999CT/2020 23/10/2020 10/10/2027

41
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Miền 

Nam
60H23861 Hợp đồng HĐ7526000625 13/01/2026 13/01/2027

42 49C19430 Tải 608/2025 11/02/2025 11/02/2027

43
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tín 

Phát
64E00091 Hợp đồng 973HĐ/2024 14/06/2024 14/06/2026

44 60H04038 Tải 3643/2024 24/06/2024 24/06/2026

45 72H00277 Tải XT7525004827 23/06/2025 23/06/2026

46
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Phương Gia Linh
60C48869 Tải 2454/2021 28/07/2021 30/05/2028

47
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ 

vận tải ô tô Đại Thành
61C42108 Tải XT7525007531 19/08/2025 19/08/2028

48 Hợp tác xã Vận tải Vĩnh Cửu 60M7101 Tải 3716/2024 25/06/2024 25/06/2026

49 77H05675 Hợp đồng 833HĐ/2024 04/06/2024 04/06/2026

50 60H14415 Tải 4742/2024 08/08/2024 08/08/2027

51 60H19007 Hợp đồng 586HĐ/2024 14/05/2024 14/05/2027

52
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hòa 

Phát
60H04780 Tải 4875/2021 20/12/2021 20/12/2028

53 62H02703 Hợp đồng 1438/2022 14/04/2022 14/04/2029

54 50H16996 Hợp đồng 1829/2022 01/06/2022 01/06/2029

55 60H09231 Hợp đồng 3005/2022 26/09/2022 26/09/2029

56 48H01113 Hợp đồng 2622/2022 08/07/2022 08/07/2029

57 60H09569 Hợp đồng 2141/2023 06/07/2023 06/07/2030

58 72H02496 Tải 815/2023 24/02/2023 24/02/2030

59 60H03059 Container 406CT/2022 10/06/2022 10/06/2029

60
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thiên 

Phát
60H20914 Hợp đồng 2004HĐ/2024 27/11/2024 27/11/2027

61 60H28847 Hợp đồng HĐ7526006421 11/05/2026 11/05/2027

62 60H02482 Tải 5980/2024 29/11/2024 29/11/2027

63
Hợp tác xã Thương mại dịch vụ 

vận tải Nhơn Trạch
60H31350 Hợp đồng HĐ7525001814 26/06/2025 26/06/2027

64
Công ty TNHH Mai Linh Đông 

Nam Bộ
60H22103 Taxi TX7525001048 04/06/2025 04/06/2027

65
Công ty CP Tập đoàn Vận tải Sài 

Gòn
60E00587 Taxi TX7525086322 22/12/2025 22/12/2027

66
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tài 

Lộc Phát
60F00002 Hợp đồng 0691HĐ/2021 17/11/2021 15/11/2028

67 60B01397 Hợp đồng 0118ĐNAI/2022 02/03/2022 31/12/2026

68
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Quyết 

Thắng
60S9001 Tải 4550/2024 01/08/2024 01/08/2026

69 86B01057 Hợp đồng 1197HĐ/2022 11/11/2022 11/11/2026

70 Hợp tác xã Vận tải Đồng Tiến 50H09529 Tải XT7025002348 13/06/2025 13/06/2026

71 Hợp tác xã Vận tải số 1 93F00392 Hợp đồng HĐ7022000681 21/09/2022 21/09/2029

72 Công ty TNHH Kim Ngoan 93C09039 Đầu kéo ĐK7023000305 11/08/2023 11/08/2030

73 93C08711 Đầu kéo ĐK7023000309 11/08/2023 11/08/2030

74 Hợp tác xã Vận tải Song Long 93H04084 Tải XT7025002027 25/05/2025 25/05/2026



75
Công ty TNHH Vận tải Petro 

Bình Phước
93H02096 Tải XT7025000590 29/11/2025 29/11/2026

76 93H02304 Tải XT7025000018 03/12/2025 03/12/2026

77 Hợp tác xã Vận tải Bình Long 93B00735 Hợp đồng HĐ7526004002 24/03/2026 24/03/2028

78 93H04859 Cố định CĐ7525086170 18/12/2025 18/12/2030

79 Hợp tác xã Như Quỳnh GPS 93H03960 Tải XT7526002782 03/03/2026 03/03/2027

80 Hợp tác xã Vận tải Đồng Xoài 22H01338 Hợp đồng HĐ7024000422 07/06/2024 07/06/2026

81 93B00998 Cố định CĐ7024000028 18/01/2024 18/01/2029

82
CN Công ty TNHH Vận tải Nhật 

Long
60H12602 Container 142CT/2024 01/02/2024 01/02/2031

83 60H12260 Container 141CT/2024 01/02/2024 01/02/2031

84 60H12290 Container 114CT/2024 30/01/2024 30/01/2031

85 60H12448 Container 115CT/2024 30/01/2024 30/01/2031

86 60G00102 Container 117CT/2024 30/01/2024 30/01/2031

87 60H12154 Container 116CT/2024 30/01/2024 30/01/2031

88 60H12324 Container 088CT/2024 25/01/2024 25/01/2031

89 60H12817 Container 089CT/2024 25/01/2024 25/01/2031

90 60H12219 Container 087CT/2024 25/01/2024 25/01/2031

91 60H12972 Tải 255/2024 25/01/2024 25/01/2031

92 60H12611 Container 095CT/2024 26/01/2024 26/01/2031

93 60H12766 Container 096CT/2024 26/01/2024 26/01/2031

94 60H12880 Container 091CT/2024 26/01/2024 26/01/2031

95 60H12208 Container 093CT/2024 26/01/2024 26/01/2031

96 60H12429 Container 094CT/2024 26/01/2024 26/01/2031

97 60H12211 Container 092CT/2024 26/01/2024 26/01/2031

98 60H12801 Container 090CT/2024 26/01/2024 26/01/2031

99
Công ty TNHH Vận tải Thành 

Công
93F00045 Cố định CĐ7525000488 06/08/2025 06/08/2032

100 93B00525 Cố định CĐ7024000333 30/10/2024 30/10/2031

101

CN Công ty CP Đầu tư phát triển 

Hoàng Yến Logistics tại Bình 

Phước

50H35844 Cố định CĐ7525000425 24/07/2025 24/07/2032

102 50F05306 Cố định CĐ7525084750 24/11/2025 24/11/2030

103 50H36312 Cố định CĐ7525000412 22/07/2025 26/12/2028

104 50F04181 Cố định CĐ7024000243 09/09/2024 24/02/2029

105 50F05564 Cố định CĐ7024000115 12/05/2024 31/07/2028

106 50F05552 Cố định CĐ7024000118 19/05/2024 31/07/2028

107 50F05545 Cố định CĐ7024000125 19/05/2024 31/07/2028

108 50F04106 Cố định CĐ7024000261 21/09/2024 24/02/2029

109 50F05594 Cố định CĐ7024000114 07/05/2024 31/07/2028

110 Hợp tác xã Vận tải Lộc Ninh 93H06384 Cố định CĐ7525086626 29/12/2025 29/12/2028

111 71F00140 Cố định CĐ7525085897 11/12/2025 31/12/2031

112 Hợp tác xã Vận tải Bù Đốp 93B00659 Cố định CĐ7024000344 06/11/2024 06/11/2027
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